
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH  

ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH 

 

1.  Tên cơ sở khám chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

2.  Địa chỉ: 83 Lê Lợi- TP Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh: 24/24h.   

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

B. TẠI TRẠM Y TẾ 9 PHƯỜNG 

Stt Họ và tên 

Số giấy 

phép 

hành 

nghề/số 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám chữa 

bệnh( ghi cụ thể 

thời gian làm 

việc) 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có) 

Vị trí 

chuyên 

môn 

I 
TYT 

PHƯỜNG 1 
    

 
  

1.  
Lê Khánh 

Thành 

003759/

QT-

CCHN 

Đa Khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 BS đa 

khoa, 

Trưởng 

trạm 

2.  
Trương Công 

Quân 

 

0002447

/QT-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường, sơ 

cứu ban đầu 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Y sỹ 

3.  
Hoàng Thị 

Luận 

 

001618/

QT-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 Phó 

trưởng 

trạm, 

Hộ sinh 

4.  Trần Thị Thơ 

 

001617/

QT-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Điều 

dưỡng  

5.  
Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 

1184/C

CHN-D-

SYT-

QT 

Dược sỹ Đại 

học 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Dược sỹ 

 

II 
TYT 

PHƯỜNG 2 
    

 
  

1. 6 
Nguyễn Tiến 

Sỹ 

003109/

QT-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh YHCT  

Chuyên khoa  

PHCN 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 Bác sĩ 

YHCT. 

Trưởng 

trạm  

2. 7 
Lê Nam 

Phương 

0001763

/QT-

CCHN 

KCB Đa 

khoa; Chứng 

chỉ: Y học cổ 

truyền 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 Phó 

Trưởng 

TYT, 

 Y sỹ 



3. 8 
Nguyễn Thị 

Linh 

001672/

QT-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Điều 

dưỡng 

viên 

4. 9 
Nguyễn Thị 

Thu Hương 

001616/

QT-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Hộ sinh 

viên 

5. 1

0 

Trịnh Thị 

Diễm My 

459/QT- 

CCHND 

Dược sỹ, Tủ 

thuốc TYT 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Dược sỹ 

trung 

học 

III 
TYT 

PHƯỜNG 3 
    

 
  

1.  
Hoàng Thị 

Thủy 

003128/

QT-

CCHN 

 Đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Bác sỹ, 

Trưởng 

trạm 

2. 1

4 

Hoàng Thị 

Bích Phượng 

0001766

/QT-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Điều 

dưỡng 

viên 

3. 1

5 
Bùi Thị Hòa 

0001765

/QT-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 Phó 

trưởng 

trạm. 

Hộ sinh 

4.  
Ngô Giang 

Bảo Quốc 

002983/

QT-

CCHN 

Đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Y sỹ 

5.  
Trần Thị Lan 

Phương 

1226/C

CHN-D-

SYT-

QT 

Dược sỹ cao 

đẳng 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Dược sỹ 

IV 
TYT 

PHƯỜNG 4 
    

 
  

1.  
Nguyễn Thị 

Huyền 

001607/

QT-

CCHN 

 Đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

Từ 11h30-13h30 

và 17h-20h các 

ngày từ Thứ 2-

thứ 6. Các ngày 

nghỉ bù, nghỉ lễ, 

thứ 7, chủ nhật 

làm việc từ 7h-

11h30 và 13h30-

17h 

Bác sỹ, 

Trưởng 

trạm 

2.  
Phạm Thị Tân 

Huyền 

000639/

QT-

CCHN 

Chuyên khoa 

YHCT 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 
 

 

Y sĩ  

YHCT 



3.  
Phan Thị 

Hương 

001544/

QT-

CCHN 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 CN 

Điều 

dưỡng 

phụ sản 

4.  
Nguyễn Thị 

Hương Giang 

003419/

QT-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Điều 

dưỡng 

V 
TYT 

PHƯỜNG 5 
    

 
  

1.  
Nguyễn Thị Tố 

Huyền 

 

003544/

QT-

CCHN 

YHCT-

PHCN 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 Trưởng 

trạm,  

Bác sĩ 

YHCT  

2.  
Nguyễn Thị 

Trà My 

001543/

QT-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Điều 

dưỡng 

viên 

3.  Trần Thị Thủy 

0001757

/QT-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 Cử nhân 

điều 

dưỡng 

phụ sản 

4.  
Nguyễn Thị 

Mỹ Nhung 

0001756

/QT-

CCHN 

Đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Y sỹ 

5.  
Nguyễn Ánh 

Ngọc 

567/QT-

CCHND 

Tủ thuốc trạm 

y tế 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Dược sỹ 

trung 

học 

6.  
Nguyễn Thị 

Tâm 

000394/

QT-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Hộ sinh 

viên 

VI 

TYT 

PHƯỜNG 

ĐÔNG 

THANH 

    

 

  

1.  
Ngô Hữu 

Thành 

000018/

QT-

CCHN  

Chuyên khoa 

nội và Bổ 

sung Đa 

khoa; Chứng 

chỉ: Siêu âm, 

Điện tim. 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

Từ 11h30-13h30 

và 17h-20h các 

ngày từ Thứ 2-

thứ 6. Các ngày 

nghỉ bù, nghỉ lễ, 

thứ 7, chủ nhật 

làm việc từ 7h-

11h30 và 13h30-

17h 

Bác sỹ, 

Trưởng 

TYT 

2.  Trần Thị Huế 

000584/

QT-

CCHN 

Đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

 

Y sỹ 



vị 

3.  
Phạm Thị 

Tường Vân 

001619/

QT-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Hộ sinh 

viên 

4.  
Nguyễn Ngọc 

Anh 

0001761

/QT-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Điều 

dưỡng 

viên  

5.  
Trần Thị Thủy 

Tiên 

1028/C

CHN-D-

SYT-

QT 

Dược sỹ cao 

đẳng 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Dược sỹ  

VII 

TYT 

PHƯỜNG 

ĐÔNG 

LƯƠNG 

    

 

  

1.  
Trần Thị Thu 

Sương 

001767/

QT-

CCHN 

Đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Bác sỹ 

2.  Phạm Thị Hiền 

001614/

QT-

CCHN  

Điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Điều 

dưỡng 

viên 

3.  
Hồ Thị Ánh 

Tuyển 

000386/

QT-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Hộ sinh 

viên 

4.  

Nguyễn Thị 

Trang 

 

 

001613/

QT-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 NHS, 

Phó 

trưởng 

trạm 

VIII 

TYT 

PHƯỜNG 

ĐÔNG 

GIANG 

    

 

  

1.  Nguyễn Sơn 

0001764

/QT-

CCHN 

Đa khoa,  

điện tim, siêu 

âm 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Bác sỹ, 

Trưởng 

TYT 

2.  
Hoàng Minh 

Hằng 

0001882

/QT-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 Phó 

trưởng 

trạm. 

CN điều 

dưỡng 

phụ sản. 



3.  Hoàng Kim Hà 

0002001

/QT-

CCHN  

Điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Điều 

dưỡng 

viên 

4.  Trần Thị Mến 

1195/C

CHN-D-

SYT-

QT 

Dược sỹ cao 

đẳng 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Dược sỹ 

5.  
Lê Thị Thúy 

Phương 

 

004053/

QT-

CCHN 

Y sỹ đa khoa 

 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Y sĩ 

IX 

TYT 

PHƯỜNG 

ĐÔNG LỄ 

  

   

1.  
Tô Quỳnh 

Loan 

0001783

/QT-

CCHN 

KCB đa 

khoa; Chứng 

chỉ: Siêu âm. 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Bác sỹ; 

Trưởng 

TYT 

2.  
Nguyễn Thị 

Đức Hạnh 

0001787

/QT-

CCHN 

Hộ sinh 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 Phó 

trưởng 

trạm. 

Hộ sinh 

trung 

học 

3.  Lê Thị Hạnh 

0001785

/QT-

CCHN 

Điều dưỡng 

đa khoa 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 
Điều 

dưỡng 

viên 

4.  
Nguyễn Thị 

Hằng 

003048/

QT-

CCHN 

Đa khoa, 

Khám chữa 

bệnh thông 

thường, sơ 

cứu ban đầu 

Từ 7h-17h từ thứ 

2-thứ 6. Trực 24/24 

theo lịch trực đơn 

vị 

 

Y sỹ 

5. Danh sách người đăng ký làm việc: 

B. Tại Trạm y tế 

stt Họ và tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

chữa bệnh( ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí làm 

việc 

Ghi chú 

1 Trần Thị Thanh Mai 

Hộ sinh 

TH, CN 

CTXH 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 1 

Làm công 

tác dân số 

2 Hồ Thị Lệ 

Hộ sinh 

TH, CN 

CTXH 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 2 

Làm công 

tác dân số 

3 Trần Thị Thanh Lan 
Dân số 

viên TC 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 3 

 

4 Nguyễn Thị Tâm 
Dân số 

viên TC, 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

Nhân viên 

Trạm y tế 
 



CN 

CTXH 

đơn vị Phường 4 

5 Trương Thị Lệ Hằng 
Dân số 

viên CĐ 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 5 

 

6 Hồ Thị Hường 
Dân số 

viên TC 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 

Đông Thanh 

 

7 Nguyễn Thị Yến 
Dân số 

viên TC 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 

Đông Giang 

 

8 Hoàng Thị Mỹ Xuân 

Dân số 

viên TC, 

CN Luật 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 

Đông Lễ 

 

9 Nguyễn Thị Lý 
Dân số 

viên TC 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 

Đông Lương 

 

10 Trần Văn Nghĩa 

Dược sỹ 

cao đẳng 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 4  

 

 11 Nguyễn Thị Ngọc Vinh 

Dược sỹ 

cao đẳng 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 

Đông Lương 

 

12 Phạm Thiên Phước 

Dược sỹ 

cao đẳng 

Từ 7h-17h từ thứ 2-thứ 6. 

Trực 24/24 theo lịch trực 

đơn vị 

Nhân viên 

Trạm y tế 

Phường 

Đông Lễ 

 

 

 
 Đông Hà, ngày 25  tháng 07  năm 2024 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Đan Tâm 
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